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1 Câu chuyện triết học - Cuộc đời và tư 
tưởng của các triết gia vĩ đại phương Tây

Will Durant
Người dịch: Hoàng Đức Long Thế giới Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

2 Chính bắc lãnh đạo đích thực Bill George 
Người dịch: Võ Kiều Linh Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Viện Quản lý PACE

3 Khởi nghiệp tinh gọn
Eric Ries
Người dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Trịnh Hoàng 
Kim Phượng, Đặng Nguyễn Hiếu Trung

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Viện Quản lý PACE

4 Kinh tế học thời khó nhọc Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo
Người dịch: Nguyễn Thị Kim Ngọc Trẻ

5 Lịch sử triết học phương Tây (3 cuốn) Bertrand Russell
Người dịch: Hồ Hồng Đăng Thế giới Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

6 Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch 
kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

TS. Đào Xuân Khương Công Thương Công ty CP Sách Thái Hà

7 Nghệ thuật tư duy chiến lược Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff
Người dịch: Kim Phúc Lao động Công ty CP Sách Alpha

8

Pháp luật quốc tế về sáng chế, giấy phép 
bắt buộc và quyền tiếp cận thuốc ở một số 
quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm cho 
Việt Nam

TS. Lê Vũ Vân Anh Tư pháp

9 Sứ đoàn Iwakura - Chuyến Tây du khảo 
cứu nhằm canh tân Nhật Bản thời Minh Trị

Ian Nish (biên soạn)
Người dịch: Nguyễn Hoàng Mai, Nguyên Tâm Thế giới Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam

10 Sự trả thù của địa lý Robert D.Kaplan
Người dịch: GS.TS. Địa lý Đào Đình Bắc Hội Nhà văn Công ty CP Sách Omega Việt Nam

11 Thành phố sâu hơn - Trí tuệ tập thể và con 
đường đi từ thông minh đến thông thái

Joe Ravetz
Nhóm biên dịch: Nguyễn Cường
Hiệu đính: Phạm Khánh Toàn

Xây dựng

12 Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo (3 tập) Hoàng Lại Giang Chính trị Quốc gia Sự thật

NHỮNG CUỐN SÁCH/ BỘ SÁCH ĐƯỢC HỘI ĐỒNG CHUNG KHẢO 
ĐỂ XUẤT XÉT ĐẠT GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA LẦN THỨ VII

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG SÁCH QUỐC GIA 

II. Sách Khoa học xã hội và Nhân văn

I. Sách Chính trị, Kinh tế

STT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Đơn vị liên kết
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1 Báo Tổ quốc và Diễn đàn trí thức (1954-
1988) Bùi Xuân Vinh Tri thức

2 Các đế chế ngôn từ - Lịch sử thế giới từ 
góc nhìn ngôn ngữ

Nicholas Ostler
Người dịch: Phạm Văn Lam, Nguyễn Thị 
Thanh Hương, Nguyễn Bích Diệp

Thế giới Công ty CP Sách Omega Việt Nam

3
Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí 
Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) (2 
tập)

Nguyễn Đình Tư Tổng hợp TP. Hồ Chí 
Minh

4 Hành trình thám hiểm Đông Dương  Francis Garnier
Dịch và chú giải: Nguyễn Minh Đại học Sư phạm Công ty CP Văn hóa Đông A

5 Nghệ thuật An Nam
Louis Bezacier
Dịch và chú giải: Trang Thanh Hiền, Mai 
Yên Thi

Mỹ thuật Công ty CP  Đầu tư Phát triển Trường Phương

6 Sư phạm khai phóng - Thế giới Việt Nam 
và Tôi Giản Tư Trung Tri thức Viện Giáo dục IRED

7 Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã (03 
cuốn)

Edward Gibbon
Người dịch: Thanh Khê Thế giới Công ty CP Sách Omega Việt Nam

8 Sử Việt nhìn từ tài liệu nguồn Trần Kinh Hòa (Chen Ching Ho)
Tuyển dịch và biên soạn: Nguyễn Mạnh Sơn Đà Nẵng

9 Tìm dấu Vinh xưa - Diện mạo đô thị và 
con người Vinh thời thuộc Pháp Phạm Xuân Cần Nghệ An

1 Apatit tự nhiên và tổng hợp ứng dụng 
trong xử lý môi trường

Đinh Thị Mai Thanh (chủ biên), Nguyễn Thu 
Phương, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm, 
Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Trung Dũng, Mai 
Hương, Nguyễn Thị Huệ

Khoa học tự nhiên và 
Công nghệ

2 Bộ xương người nói với chúng ta điều gì? PGS.TS. Nguyễn Lân Cường Khoa học xã hội

3 Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội 
khoa PGS.TS.BS. Đào Xuân Cơ (chủ biên) Y học

4 Dược thư quốc gia Việt Nam (2 tập)

Tập thể tác giả
Hội đồng Dược thư Quốc gia Việt Nam và 
Trung tâm Dược điển - Dược thư Việt Nam, Bộ 
Y tế

Khoa học và kỹ thuật

III. Sách Khoa học tự nhiên và Công nghệ
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5 Đa dạng khu hệ chim Khu bảo tồn đất 
ngập nước Láng Sen

Nguyễn Trần Vỹ (Chủ biên), Nguyễn Thanh 
Lâm, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Văn 
Tân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thị Phương 
Thảo, Hoàng Nghĩa Sơn

Nông nghiệp

6 Định hình mạng 6G trong tương lai - Sự 
cần thiết, Tác động và Công nghệ

Biên soạn: Emmanuel Bertin, Noel Crespi, 
Thomas Magedanz
Người dịch: Lê Tiến Hưng

Thông tin và Truyền thông

7 Kỹ thuật vẽ sơn dầu Nguyễn Đình Đăng Dân trí Công ty CP Văn hóa Đông A

8
Ngân hàng tốt nhất thế giới: Hướng dẫn 
chiến lược chuyển đổi số và cách tạo trải 
nghiệm xuất sắc

Robin Speculand
Người dịch: Quang Minh, Pháp Trịnh Thông tin và Truyền thông

9 Ovate Pontic Lại Thanh Minh (Chủ biên), Lê Văn Điềm, 
Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Vạn Hội Đại học Huế Lại Thanh Minh, Nha khoa Mekong

10 Sobotta Atlas giải phẫu người (Đầu, Cổ, 
Chi trên, Ngực, Bụng, Chậu, Chi dưới)

Sobotta.R.Putz, R.Pabst hiệu đính
Người dịch: Ban biên dịch thuộc Bộ môn Giải 
phẫu học, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. HCM

Dân trí Công ty CP Văn hóa Đông A

11 Sự tiến hóa của tri thức - Tư duy lại khoa 
học trong thế nhân sinh

Jurgen Renn
Người dịch: Trần Trọng Hải Minh
Giới thiệu và hiệu đính: Nguyễn Xuân Xanh

Đà Nẵng Công ty TNHH Phan Lệ và Friends

12 Trạm y tế xã GS.TS. Đào Văn Dũng (chủ biên) Y học Công ty CP Bệnh viên đa khoa Năm Anh

13 Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao Trịnh Xuân Thuận
Người dịch: Phạm Văn Thiều, Ngô Vũ Tri thức

14 Vật liệu nano silica: Tổng hợp và ứng 
dụng trong y sinh Nguyễn Đại Hải Khoa học tự nhiên và 

Công nghệ

1 Bác Hana Alena Mornstajnová
Người dịch: Bình Slavická Phụ nữ Việt Nam

2 Giáo dục Châu Âu Romain Gary
Người dịch: Cao Việt Dũng Hội Nhà văn Công ty CP xuất bản Khác

3
Khoái khẩu và khát vọng - Hay là câu 
chuyện đồ ăn thức uống trong trường thiên 
thế kỷ 19 ở Việt Nam

Erica J. Peters
Người dịch: Trịnh Ngọc Minh
Hiệu đính: Nguyễn Văn Sướng

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

4 Lịch sử Hội sách Frankfurt Peter Weidhaas
Người dịch: An Khánh Thế giới Công ty CP Sách Omega Việt Nam

IV.  Sách Văn hóa, Văn học và Nghệ thuật
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5 Nghệ thuật Champa (Trung kỳ xưa) và quá 
trình diễn tiến

Philippe Stern
Người dịch: Ban biên dịch Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia
Hiệu chỉnh: Nguyễn Thị Thúy Hà, Hoàng Ngọc 
Chính

Văn hóa dân tộc

6 Nguyễn Đình Chiểu toàn tập (2 tập) Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Thị 
Dương (chỉnh lý, chú thích và giới thiệu) Đại học Sư phạm

7 Người thầy Nguyễn Chí Vịnh Quân đội nhân dân
8 Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại Nhóm biên tập Nhà xuất bản Mỹ thuật Mỹ thuật
9 Tại sao ta yêu? Hiền Trang Đà Nẵng Công ty TNHH Phan Lệ và Friends
10 Thời thanh xuân của tân nhạc ái quốc Nguyễn Trương Quý Trẻ

11 Tổng tập Nhà văn quân đội - Kỷ yếu - Tác 
phẩm (5 tập)

Tập thể tác giả
Tạp chí Văn nghệ Quân đội Văn học Tạp chí Văn nghệ Quân đội

12
Tuồng hát cải lương khảo và luận - 10 năm 
bổn tuồng đề yếu (1922-1931) nói về cải 
lương bằng bổn tuồng cải lương

Nguyễn Phúc An Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

13 Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi 
ngược chiều Nguyễn Cảnh Bình Thế giới Công ty CP Văn hóa Truyền thông Sống

1
Chuyện kể trước giờ đi ngủ
1. Soái ca Mèo Mái Ngói
2. Nông trại Hoa Đậu Biếc

Gia Bảo Kim Đồng

2 Đại bàng tái sinh Phạm Thị Thanh Hà
Minh họa: Kim Duẩn Hà Nội Công ty CP Sách Thái Hà

3 Em yêu Việt Nam mình - Bay giữa mùa 
hoa

Chiều Xuân 
Họa sĩ: Thanh Phan Hà Nội Công ty CP Phát hành sách Lionbooks Việt 

Nam

4 Factopia! 400 điều sửng sốt nơi Xứ Sự Thật

Britannica Books
Kate Hale (viết lời)
Andy Smith (minh họa)
Người dịch: Hồng Trà

Thế giới Công ty CP Xuất bản và Dữ liệu ETS

5 Gia tài cho con (03 tập) Mẹ Mít
(Lê Thị Phương Lan) Dân trí Tác giả Lê Thị Phương Lan

6 Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ Lời: Phạm Thị Kiều Ly
Minh họa: Tạ Huy Long Kim Đồng

7
Tủ sách Tuổi thần tiên
1. Nếu một ngày chúng tớ biến mất
2. Nhạc sĩ đường phố

Mộc An Kim Đồng

8 Vương quốc ngộ nghĩnh Nguyễn Thị Kim Hòa Kim Đồng

V. Sách Thiếu nhi
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9 Xứ sở Miên Man Jun Phạm Phụ nữ Việt Nam Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 
Skybooks Việt Nam

1 Chuyện con mèo dạy hải âu bay Luis Sepúlveda
Người dịch: Phương Huyền Hội Nhà văn Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

2 Mùa hè không tên Nguyễn Nhật Ánh Trẻ
3 Người thầy Nguyễn Chí Vịnh Quân đội nhân dân
4 Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu Rosie Nguyễn Hội Nhà văn Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

VI  Sách được bạn đọc yêu thích
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GIẢI
 ĐẶC 
BIỆT GIẢI A GIẢI B GIẢI C

GIẢI 
KHUYẾN 

KHÍCH
GIẢI SÁCH ĐƯỢC 

BẠN ĐỌC YÊU THÍCH

1 Chính trị Quốc gia Sự thật 1 1 1 3
2 Công Thương 1 1 NXB ít được GIẢI
3 Đà Nẵng 1 1 1 3 NXB ít được GIẢI
4 Đại học Huế 1 1 NXB ít được GIẢI
5 Đại học Sư phạm 1 1 2

6
Đại học Sư phạm
 TP. Hồ Chí Minh 1 1

NXB lần đầu được
 đề nghị đạt Giải

7 Dân trí 1 2 1 4
8 Hà Nội 2 2
9 Hội Nhà văn 1 1 2 4

10
Khoa học Tự nhiên 
và Công nghệ 1 1 2

11 Khoa học và Kỹ thuật 1 1
12 Khoa học xã hội 1 1
13 Kim Đồng 2 1 1 4
14 Lao động 1 1 2
15 Mỹ thuật 2 2

16 Nghệ An 1 1
NXB lần đầu được
 đề nghị đạt Giải

17 Nông nghiệp 1 1 NXB ít được GIẢI
18 Phụ nữ Việt Nam 1 1 2
19 Quân đội nhân dân 1 1 2 NXB ít được GIẢI
20 Thanh niên 1 1 NXB ít được GIẢI
21 Thế giới 1 3 4 8

TỔNG SỐ 
GIẢI THƯỞNG GHI CHÚSTT NHÀ XUẤT BẢN

ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO



GIẢI
 ĐẶC 
BIỆT GIẢI A GIẢI B GIẢI C

GIẢI 
KHUYẾN 

KHÍCH
GIẢI SÁCH ĐƯỢC 

BẠN ĐỌC YÊU THÍCH
TỔNG SỐ 

GIẢI THƯỞNG GHI CHÚSTT NHÀ XUẤT BẢN

ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO

22 Thông tin và Truyền thông 1 1 NXB ít được GIẢI
23 Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh 1 3 1 5
24 Trẻ 1 1 1 3
25 Tri thức 3 3
26 Tư pháp 1 1 NXB ít được GIẢI
27 Văn hóa dân tộc 1 1
28 Văn học 1 1

29 Xây dựng 1 1
NXB lần đầu được 
đề nghị đạt Giải

30 Y học 1 1 2
TỔNG SỐ 1 4 11 21 24 5 66



CHÍNH TRỊ,
KINH TẾ

KHOA HỌC
XÃ HỘI VÀ
NHÂN VĂN

KHOA HỌC
TỰ NHIÊN VÀ
CÔNG NGHỆ

VĂN HÓA,
VĂN HỌC,
NGHỆ THUẬT

THIẾU THI
SÁCH ĐƯỢC
BẠN ĐỌC YÊU
THÍCH

A
I LOẠI GIẢI 8 6 9 9 9 41
1 GIẢI A 1 1 2
2 GIẢI B 2 2 2 2 2 10
3 GIẢI C 1 2 3 2 3 11
4 GIẢI KHUYẾN KHÍCH 5 2 3 5 3 18

II TIỀN THƯỞNG 180,000,000   180,000,000  320,000,000  210,000,000  320,000,000   1,210,000,000    
1 GIẢI A (100TR/GIẢI) 100,000,000     100,000,000      200,000,000          
2 GIẢI B (50TR/GIẢI) 100,000,000      100,000,000    100,000,000     100,000,000     100,000,000      500,000,000          
3 GIẢI C (30TR/GIẢI) 30,000,000        60,000,000      90,000,000       60,000,000       90,000,000        330,000,000          
4 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10TR/GIẢI) 50,000,000        20,000,000      30,000,000       50,000,000       30,000,000        180,000,000          

B
I LOẠI GIẢI 14 9 15 13 10 5 66
1 GIẢI ĐẶC BIỆT 1 1
2 GIẢI A 2 1 1 4
3 GIẢI B 2 1 3 3 2 11
4 GIẢI C 5 4 4 5 3 21
5 GIẢI KHUYẾN KHÍCH 6 2 7 4 5 24
6 GIẢI SÁCH ĐƯỢC BẠN ĐỌC YÊU THÍCH 5 5

II TIỀN THƯỞNG (DỰ KIẾN) 460,000,000   390,000,000  440,000,000  440,000,000  240,000,000   100,000,000  2,070,000,000    
1 GIẢI ĐẶC BIỆT (150TR/GIẢI) 150,000,000      150,000,000          
2 GIẢI A (100TR/GIẢI) 200,000,000    100,000,000     100,000,000     400,000,000          
3 GIẢI B (50TR/GIẢI) 100,000,000      50,000,000      150,000,000     150,000,000     100,000,000      550,000,000          
4 GIẢI C (30TR/GIẢI) 150,000,000      120,000,000    120,000,000     150,000,000     90,000,000        630,000,000          
5 GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10TR/GIẢI) 60,000,000        20,000,000      70,000,000       40,000,000       50,000,000        240,000,000          

6
GIẢI SÁCH ĐƯỢC
 BẠN ĐỌC YÊU THÍCH (20TR/GIẢI) 100,000,000    100,000,000          

NĂM 2024 - GTSQG LẦN THỨ VII (DỰ KIẾN) 

TIỂU BAN

LOẠI GIẢISTT TỔNG SỐ
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